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(54) TẤM THÉP VÀ TẤM THÉP MẠ KẼM CÓ ĐỘ BỀN CAO, ĐỘ BỀN CHỐNG VA 
ĐẬP TỐT VÀ PHƯƠNG PHÁP SẢN XUẤT CÁC TẤM THÉP NÀY

(57)  Sáng chế đề cập đến tấm thép và phương pháp sản xuất tấm thép có độ bền cao, độ 
bền chống va đập tốt. Tấm thép có độ bền cao này chứa hàm lượng định trước của C, Si, 
Mn, P, S, Al, Ti, N, và O, với lượng còn lại là sắt và các tạp chất không tránh khỏi, và có 
cấu trúc tấm thép trong đó ở vùng 1/8 chiều dày đến 3/8 chiều dày qua 1/4 chiều dày tấm, 
từ 1 đến 8% austenit dư có mặt, tính theo phần thể tích, tỷ lệ cạnh trung bình của austenit 
dư là 2,0 hoặc nhỏ hơn, lượng dung dịch-rắn Mn trong austenit dư bằng 1,1 lần lượng 
trung bình của Mn hoặc lớn hơn, và các hạt TiN có đường kính hạt trung bình là 0,5 μm 
hoặc nhỏ hơn được chứa, và mật độ của các hạt A1N có đường kính hạt trung bình 1 μm 
hoặc lớn hơn là 1,0 hạt/mm2 hoặc nhỏ hơn, trong đó độ bền kéo lớn nhất là 900 MPa hoặc 
lớn hơn.
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